
                                            KẾ HOẠCH TUẦN 11
Chủ đề  

:  CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT (4 tuần)
Chủ đề nhánh
: Rừng xanh muôn thú
          Thời gian thực hiện: Từ 25/4/2022 đến 29/4/2022
                                                               ( ( ( (
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động


	Nhận thức
	- Nhận dạng và nói được tên các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật(15)

- Nhận biết số lượng 1-2-3 và so sánh số lượng (16)

- Nhận biết tên gọi, hình dáng, đặc điểm, lợi ích của 1 số loài động vật( 17)


	 - Trẻ biết gọi tên đặc điểm của các loài động vật sống trong rừng 

- Biết các bảo vệ các loài động vật

Tách , gộp 2 nhóm trong phạm vi 4
	KPKH: một số động vật sống trong rừng
HĐNT

Thứ 2: *Quan sát trò chuyện đặc điểm hình dáng của “con voi”

Thứ 3: *Quan sát trò chuyện đặc điểm hình dáng của “hổ”

Thứ 4: *Bé chơi với sỏi

Thứ 5: *Thí nghiệm nước biển có mặn không?

Thứ 6: Lao động vệ sinh nhặt lá vàng

LQVT: Nhận biết số lượng 5 

	Ngôn ngữ
	- Biết sử dụng ngôn ngữ trả lời 1 số câu hỏi ( 19)

- Biết chú ý lắng nghe khi cần thiết (20)

- Biết kể lại nội dung đơn giản khi có sự gợi ý của cô. Biết đọc thơ , kể chuyện , trò chuyện về chủ đề "thế giới động vật"

	- Trẻ mạnh dạng trong giao tiếp với người thân,bạn bè

- Trẻ nghe,hiểu và hành động đúng mực

- Nói đúng thuật ngữ toán


	- LQVH: “Chú dê đen”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

	Thể chất 
	 - Rèn sự khéo léo, thích ứng với các động tác chạy, chuyền bóng, giữ được thăng bằng cơ thể khi tham gia vận động. Phát triển cơ tay cơ chân, cách phối hợp toàn thân khi tham gia hoạt động(4)

- Biết giữ gìn vệ sinh hàng ngày trước và sau khi ăn .(9)

- Biết tên gọi và giá trị dinh dưỡng 1 số món ăn hàng ngày. Ăn hết suất không bỏ thừa thức ăn.(8)


	- Thực hiện vận động: “đi dích dắc”

- Giáo dục trẻ giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng có để có sức khỏe tốt.
	VĐ : “Đi zích zắc’

TDS:- Những chú thỏ



	Tình cảm – xã hội
	- Biết chăm sóc các loài động vật, có thói quen lao động tốt( 23)

- Biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh, biết cám ơn và xin lỗi (24) 
- Biết giúp ba mẹ làm một số việc vừa sức. Có ý thức bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. 


	- Giáo dục trẻ quan tâm chăm sóc các loài động vật


	- Góc xây dựng: Xây thảo cầm viên

- Góc phân vai: Chơi cửa hàng bán thức ăn cho các loài động vật

-Góc nghệ thuật: trẻ tô màu , vẽ , khảm , xé dán tranh theo chủ đề

- Góc thiên nhiên:  Chơi với lá, chăm sóc cây



	Thẩm mỹ
	- Trẻ nói được tên sản phẩm do mình làm ra, yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn. Thực hiện 1 số quy định lấy và cất đồ chơi, giờ ngủ không làm ồn, bỏ rác đúng nơi quy định( 30)

- Biết hát vận động các bài hát theo chủ đề.(31)


	- Hình thành và phát triển khả năng cảm nhận cái đẹp qua tranh ảnh

- Phát triển khả năng thể hiện cảm xúc trong tạo hình, âm nhạc 


	TH

Vẽ, tô màu con thỏ
GDÂN

VĐ: “Ta đi vào rừng xanh”




KẾ HOẠCH TUẦN 11 (24/4/2022 – 29/4/2022)

	  Đón trẻ

(Thực hiện cả tuần)

(24/4/2019 – 29/4/2022)

	*Yêu cầu:

- Vệ sinh lớp. Trò chuyện với phụ huynh những điều cần thiết về tình sức khỏe , ăn uống họat động học tập của trẻ. Trẻ biết chào hỏi cô khi đến lớp. biết chơi cùng bạn ở các góc. Trao đổi vận động phụ huynh tích cực đưa trẻ đến lớp 

* Biện pháp:

- Nhắc nhở các cháu lễ phép , trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của cháu, kiểm tra sức khoẻ trẻ, kiểm tra quần áo của trẻ.

- Khuyến khích trẻ trò chuyện với cô và bạn 

- Nhắc nhở các cháu mặc đồng phục

Điểm danh

* Yêu cầu: trẻ biết quan tâm, yêu thương bạn

Chuẩn bị: Sổ điểm danh của lớp

*Biện pháp:

  - Cô theo dõi phát hiện bạn vắng

-  Tìm hiểu lí do bạn vắng cập nhật vào sổ theo dõi

-  Động viên trẻ đến lớp đều

* Thông báo 3 TCBN :( thực hiện cả tuần)

Cô đưa ra 3 tiêu chuẩn:

                 1/ Không gọi bạn mày tao

                 2/ Không nói chuyện trong giờ học

                 3/ Ăn hết suất

- Giải thích ngắn gọn. Cho cháu đọc lại vài lần theo lớp,tổ, nhóm.

- Cô động viên trẻ cố gắng thực hiện đúng 3 tiêu chuẩn

- Cho trẻ đọc sau giờ thể dục sáng



	TDS

Những chú thỏ

(25/4/2022– 29/4/2022)

	* Thể dục sáng :( Thực hiện cả tuần)
Mục đích yêu cầu : 

- Qua giờ học cô giúp cháu tập thể dục sáng đúng nhịp. Trẻ vận động nhịp nhàng theo từng động tác của bài thể dục sáng.  Rèn luyện các cơ phát triển toàn diện và cân đối.  Giáo dục trẻ thích tập thể dục để cho cơ thể khoẻ mạnh 

+ Phương pháp: Trực quan - dùng lời – thực hành

+ Chuẩn bị: Sân rộng , sạch , bằng phẳng

+ Tiến hành: 

* Khởi động: Đi và chạy nối đuôi theo hàng một . xếp thành vòng tròn

BT phát triển chung :

b/Trọng động 5’: Đội hình 3 hàng ngang

- Thỏ lắng tai nghe:

TTCB: Đứng tự nhiên tay thả xuôi, đưa hai lên cao gập lại để cạnh 2 bên đầu ngón cái và ngón trỏ đưa lên làm thành tai thỏ về tư thế ban đầu thực hiện 4 lần 2 nhịp

- Thỏ ngồi co chân: 

 TTCB: ngồi bệt 2 chân duỗi thẳng khép vào nhau 2 đầu gối co lại và 2tay ôm đầu gối, về thư thế ban đầu thực hiện 4 lần 2 nhịp

- Thỏ nhảy:

TTCB: Đứng thẳng 2 tay chống hông. Nhảy bằng 2 chân tại chỗ thực hiện 4 lần 2 nhịp.

* Hồi tĩnh: xếp thành hàng một, đi nối đuôi nhau.



	Thứ/ ngày
	Thứ hai

Ngày 25/4

*Quan sát trò chuyện đặc điểm hình dáng của “con voi”

TCVĐ: “Giật cành lá” 

	Thứ ba 

Ngày 26/4

*Quan sát trò chuyện đặc điểm hình dáng của “con hổ TCVĐ:

“Cáo và thỏ:
	Thứ tư

Ngày 27/4

Bé chơi với sỏi

 TCVĐ: “Kéo co”


	Thứ năm

Ngày 28/4

Thí nghiệm nước biển có mặn không

TCVĐ: “Trời nắng, trời mưa”

	Thứ sáu

Ngày 29/4

Lao động vệ sinh nhặt lá rụng

TCVĐ: “Mèo đuổi  chuột”



	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI ( thực hiện cả tuần )

1/ Mục đích yêu cầu chung:

· Qua giờ học trẻ biết được được đặc điểm, môi trường sống và tập quán của các loài động vật. Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô, giúp trẻ nói tròn câu,rõ ý. Qua hoạt động giúp phát triển cơ tay, chân, khả năng vận động, sự khéo léo qua trò chơi vận động . Giúp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp qua tranh ảnh,qua đồ dùng,đồ chơi. Giáo dục trẻ giữ nhà ở sạch sẽ,giữ đồ dùng trong gia đình. Biết vệ sinh sạch sẽ sau khi hoạt động ngoài trời

2/ Chuẩn bị: một số tranh ảnh các loài động vật sống trong rừng
3/ Tiến hành

· Ổn định – nhắc nhỡ trước khi ra sân: nhắc nhở trẻ mang dép, sửa soạn áo quần, tập trung trẻ lại và cùng trò chuyện

· Cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động

· Hôm nay, cô và các con sẽ cùng dạo chơi sân trường. Các con hãy quan sát xem bầu trời hôm nay như thế nào.Sau đó cô sẽ cho các con quan sát tranh các con vật sống trong rừng. Sau đó chúng ta sẽ được chơi các món đồ chơi và chơi tự do

· Cô đưa trẻ đi dạo chơi sân trường vừa đi vừa đọc bài thơ “chim chích bông”

Thứ 2: QS trò chuyện về con voi.

TCVĐ: “Giật cành lá” 
2. Chuẩn bị:  

- Clip về con voi

- Các đồ dùng trong các trò chơi dân gian: bao bố, dây nhảy …

- Vật liệu thiên nhiên: lá cây, cát, nước, phấn… 
3. Tiến hành hoạt động:

- Dẫn cháu dạo chơi sân trường quan sát đàm thoại về thời tiết, khí hậu, bầu trời ngày hôm nay như thế nào ?

* Quan sát: Con voi

- C« vµ trÎ cïng h¸t bµi h¸t: “Chó voi con ë b¶n §«n”

- C« con m×nh võa h¸t bµi h¸t vÒ con vËt g×?

- C« cã tranh con vËt g× ®©y?

- Con voi gåm nh÷ng g× nµo?

- §©y lµ phÇn g×? (PhÇn ®Çu)
- Trªn ®Çu cã nh÷ng g×?

- Tai voi nh­ thÕ nµo? (To)
- Con voi cã vßi thÕ nµo? (Dµi, cong)
- Ngµ voi ra sao? (Nhá, nhän)
- §©y lµ phÇn g×? (PhÇn m×nh)
- Con voi cã mÊy ch©n? (4 ch©n)
- §©y lµ phÇn g×? (PhÇn ®u«i)
- Con cã nhËn xÐt g× vÒ ®u«i con voi? (Nhá, dµi)
- Con voi ®Î ra g×? (Đẻ con)

- Con voi ¨n g×? (¡n mÝa, cá)

- Con voi sèng ë ®©u? (trong rõng)
- Con voi lµ ®éng vËt hiÒn lµnh hay hung d÷? (hiÒn lµnh)
=> Con voi rÊt to lín. Con voi gåm 3 phÇn: PhÇn ®Çu, m×nh, ®u«i. Trªn ®Çu cã m¾t, 2 tai to nh­ qu¹t mo, vßi dµi, ngµ cøng. PhÇn m×nh cã l­ng, bông vµ 4 ch©n to. PhÇn ®u«i nhá vµ dµi. Con voi ®Î con. Con voi ¨n cá, mÝa...lµ ®éng vËt hiÒn lµnh. Con voi biÕt kÐo gç,cßn ®­îc ng­êi ta huÊn luyÖn ®Ó lµm xiÕc vµ con voi còng lµ ®éng vËt quý hiÕm mµ chóng ta cÇn yªu quý vµ b¶o vÖ chóng.

* Trò chơi vận động : “Giật cành lá” 
· Cho trẻ chơi trò chơi vân động và trò chơi dân gian.
· Cách chơi : cô chia làm 2 đội mỗi đội 4 thành viên, mỗi thành viên có một con số khi nghe hiệu lệnh số nào thì số đó sẽ chạy nhanh lên giật cành lá nhớ không cho đội bạn chạm vào mình. 

· Luật chơi : lấy cành lá thật nhanh, không để bạn lấy được lá của mình.

· Tổ chức cho trẻ chơi vài lần .    
· Cô nhận xét trò chơi.

* Tổ chức cho trẻ chơi tự do: Trẻ chơi với caùt, nước, sỏi, vỏ soø…chơi troø chơi daân gian vaø với ñồ chơi ngoaøi trời (cầu tuột, bập beânh...)

* Keát thuùc : Taäp trung treû, nhaän xeùt buoåi daïo chôi. Treû cuøng coâ thu doïn ñoà chôi, vaøo lôùp veä sinh. Nghæ.

Thứ 3:*Trò chuyện và quan sát “con hổ”

TCVĐ:Cáo và thỏ

2. Chuẩn bị:  

- clip về con hổ

- Các đồ dùng trong các trò chơi dân gian: bao bố, dây nhảy …

- Vật liệu thiên nhiên: lá cây, cát, nước, phấn… 
3. Tiến hành hoạt động:

- Dẫn cháu dạo chơi sân trường quan sát đàm thoại về thời tiết, khí hậu, bầu trời ngày hôm nay như thế nào ?

  - Hôm qua các con đã tìm hiểu về con voi

 - Hôm nay cô sẽ cho các con tìm hiểu về một con vật cũng sống trong rừng. Nhưng con vật này rất hung tợn. Đố các con biết đó là con gì?(trẻ đoán tên)

 - Cho trẻ xem tranh con hổ

  - Đàm thoại cùng trẻ:

+ Đây là con gì các bạn?(con hổ...)

+ Con hổ gồm có những bộ phận nào?(trẻ kể tên)

+ Con hổ ăn gì? (ăn thịt)

+ Vì sao các con vật khác lại sợ con hổ?(vì nó rất dữ)

=>Giáo dục trẻ phải yêu quý con hổ. Nhưng hổ rất dữ tợn có thể gây hại cho chúng ta,vì vậy khi tiếp xúc với nó chúng ta nên cẩn thận

       * Trò chơi vận động: cáo và thỏ

             Tổ chức cho trẻ chơi cô bao quát

       * Trò chơi tự do: đồ chơi ngoài trời

          Trẻ chơi cô bao quát

Thứ 4: Bé chơi với sỏi

Chuẩn bị: 

  ĐCNT: Cầu tuột, bập bênh, xích đu... TCDG: Thảy vòng, tạt lon, chơi xếp hình với nắp chai, vỏ sò...

TCVĐ : đuổi bắt bóng

Chơi tự do: cầu tuột, xích đu, bập bênh., đồ chơi thông minh, xe đạp...

Tiến hành:
- Cô và trẻ vừa hát " ta đi vào rừng xanh"

- Đến địa điểm hoạt động cô hỏi trẻ:
+ Con vừa hát bài hát nói về gì?

+ trong rừng thì có những con vật nào?

+ khi gặp chúng các con phải làm gì?

- Chơi " trời tối trời sáng"

+ CC thấy đây là gì?

+ Với sỏi chúng ta có thể chơi những trò chơi nào?

+ Hôm nay cô và cc cùng nhau dùng sỏi đề xếp thành hình ảnh một sốcon vật n sống trong rừng

+ Cô cho trẻ tiến hành

+ Quan sát bao quát, giúp đỡ trẻ thực hiện

=> giáo dục trẻ chơi không tranh giành, trật tự

*TCVĐ: đua thuyền trên cạn

- Cô nói cách chơi, luật chơi. 

- Tổ chức cho trẻ chơi
* Chơi tự do:

- Chơi với vật liệu thiên nhiên, trò chơi dân gian ,cầu tuột, xích đu, bập bênh., đồ chơi thông minh, xe đạp. Chơi đồ chơi ngoài trờI…

=>Giáo dục trẻ phải yêu quí và bảo vệ không chọc phá các con vật

* Trò chơi vận động: kéo co

  Cô tổ chức trẻ chơi và nhận xét

*Chơi tự do: chơi các trò chơi ngoài trời

  Trẻ chơi cô bao quát

Thứ 3: Thí nghiệm " Nước biển có mặn không?"

I/ Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết nước biển có vị mặn và biết tên một số nguồn nước khác 

- Trẻ biết được sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt hiểu biết của mình

- Trẻ cảm nhận được vẽ đẹp của tranh ảnh.

- Thông qua trò chơi phát triển vận động cho trẻ

- Giáo dục trẻ biết giử gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ các nguồn nước

II.Chuẩn bị

- Đồ chơi ngoài trời, trò chơi vd

- 3 cốc nước, màu nước, muối

III/ Tổ chức hoạt động

- Cho trẻ đi dạo và quan sát bầu trời, quan sát thời tiết và quan cảnh trong sân trường

+ Con đã được đi tắm biển chưa? 

+ Nước biển như thế nào?

+ Các con có thích cùng cô pha chế nước biển không?

- Thực hiện pha chế nước biển

- Chia lớp thành 3 nhóm

- Cô hỏi: muốn pha chế nước biển cần có những gì?( nước)

- Gợi ý:

+ Để có nước màu xanh cần có những gì?

+ Để nước biển có vị mặn cần chuẩn bị gì nữa?

- Sau khi trẻ lấy các thứ cần thiết cô cho trẻ tự pha chế

- Cho trẻ nhận xét:

+ Con đã làm được gì?

+ Nước cc pha đã giống nước biển chưa?

+ Vậy bây giờ các con đã biết nước biển như thế nào chưa?

- Khi đi biển các con phải như thế nào?

=> giáo dục trẻ khi đi biển phải vâng lời ba mẹ, không vứt rác xuống biển , giử gìn vệ sinh môi trường

* Troø chơi vận ñộng: “Trời nắng, trời mưa”
+ Cách chơi: Giáo viên vẽ những vòng tròn trên sân. Sao cho vòng này cách vòng kia từ 30 - 40cm để làm nơi trú mưa. Số vòng ít hơn số trẻ chơi khoảng 3-4 vòng. Trẻ lam thỏ vừa đi vừa hát. Khi nghe hiệu lệnh của cô nói: “Trời mưa” thì mỗi trẻ sẽ nhảy vào vòng tròn để trú mưa. 

+ Luật chơi: Khi có hiệu lệnh “trời mưa” mà ai không tìm được nơi trú mưa thì bị phạt nhảy lò cò.

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần?

- Cô quan sát, hướng đẫn trẻ chơi.

*Chơi tự do: Trẻ chơi với caùt, nước, sỏi, vỏ soø…chơi troø chơi daân gian vaø với ñồ chơi ngoaøi trời(cầu tuột,bập beânh...)

*Keát thuùc : Taäp trung treû, nhaän xeùt buoåi daïo chôi. Treû cuøng coâ thu doïn ñoà chôi, vaøo lôùp veä sinh. Nghæ.

Thứ sáu: Lao động vệ sinh "Quan sát cây cảnh trong sân trường”

Chuẩn bị: 

 ĐCNT: Cầu tuột, bập bênh, xích đu... TCDG: Thảy vòng, tạt lon, chơi xếp hình với nắp chai, vỏ sò...

TCVĐ : chi chi chành chành

Tiến hành:

- Cô cho trẻ đọc thơ “ mười quả trứng tròn"

- Cô dẫn trẻ đi xung quanh sân trường. Hỏi trẻ:

+ Các con thấy sân trường chúng ta có những cây nào?

+ Trồng cây để làm gì?

+Muốn cây mau lớn chúng ta phải làm gì?

- Cô cho trẻ nhặt lá rụng trong sân trường bỏ vào sọt rác cho sạch đẹp.

- Cô giáo dục tư tưởng cho trẻ.

- TCVĐ: lộn cầu vồng

+ Cô nêu cách chơi, luật chơi

+ Tiến hành cho trẻ chơi

* Chơi tự do:

- Chơi với vật liệu thiên nhiên, trò chơi dân gian ,cầu tuột, xích đu, bập bênh., đồ chơi thông minh, xe đạp. Chơi đồ chơi ngoài trờI…

  * Kết thúc:

         Tập trung trẻ lại nhắc nhỡ trẻ vào lớp xếp giày, dép gọn gàng, rửa tay chân sạch sẽ, biết tắt vòi nước sau khi đi vệ sinh xong



	Hoạt Động chung
	GDAN

Hát vận động: “Ta đi vào rừng xanh
	KPKH

Trò chuyện về “Bé đi thảo cầm viên ”


	 Tạo hình

Vẽ, tô màu con thỏ
	TDGH

Đi zích zắc

LQVT
Dạy trẻ nhân biết số lượng 5


	LQVH

Kể chuyện:

“chú dê đen”



	Hoạt động chuyển tiếp
	* Vệ sinh- uống nước

* Trò chơi ngắn: “uống nước chanh”
Cách chơi: Cô cho trẻ ngồi thành từng nhóm nhỏ vừa đọc đồng dao vừa thực hiện động tác.

      Luật chơi: Trẻ phải đọc đúng lời đồng dao và làm đúng động tác.


	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI.  Từ ngày 25/4/2022-29/4/2022



	I/ Mục đích yêu cầu chung 

 - Trẻ hiểu nội dung các góc chơi , thể hiện được vai chơi ở mỗi góc. Vận dụng kỹ năng vào việc tạo ra sản phẩm đẹp theo ý thích. Vận động giúp phát triển sự khéo léo của bàn tay và các thao tác tư duy,phát triển ngôn ngữ. Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp sản phẩm mình làm ra , giữ gìn vệ sinh đồ dùng học tập. Giáo dục trẻ vệ sinh nhóm lớp sạch sẽ , hoạt động tích cực theo các góc. Chơi nhường nhịn bạn

II/ Tổ chức thực hiện

- Lớp vận động bài “trời nắng,trời mưa”

- Giới thiệu nội dung hoạt động, các góc chơi

- Cô nêu yêu cầu từng góc chơi 

- Tổ chức cho trẻ về các góc

- Cô bao quát, chú ý góc trọng tâm

- Hết giờ nhận xét, thu dọn đồ chơi

III/ Nội dung hoạt động

Phân vai: cửa hàng bán thức ăn động vật

· Mục đích- yêu cầu:

- Trẻ biết cách chơi đóng vai người bán hàng theo hướng dẫn của cô. Trẻ biết chơi theo nhóm,tự phân vai chơi cho nhau. Phát huy sự sáng tạo của trẻ thông qua trò chơi. Biết giữ gìn và bảo vệ đồ chơi.

· Chuẩn bị:: 
- Một số đồ dùng,đồ chơi phục vụ cho học tập và vui chơi

· Tiến hành:
Cô hỏi ý định của trẻ và gợi ý để trẻ nêu lên chủ đề chơi, nội dung chơi

  ( trẻ chơi cái gì? chơi như thế nào?...)

- Trẻ tự thoả thuận và phân vai chơi cho nhau( cô chỉ tác động gián tiếp)

Quá trình chơi:

-Trẻ phân vai chơi trong nhóm,trẻ lấy đồ chơi và thực hiện dự định của mình

-Cô quan sát trẻ chơi hoặc đóng vai chơi cùng trẻ để trẻ tích cực trong khi chơi hơn

Nghệ thuật: “ tô màu,nặn,vẽ các con vật sống trong rừng”

· Mục đích- yêu cầu
- Trẻ biết tô màu,  nặn theo yêu cầu của cô. Cháu có ý thức chơi cùng bạn

Giáo dục cháu chơi nhường nhịn bạn
Chuẩn bị: bút màu, giấy vẽ, đất sét, …

· Tiến hành

- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề

- Cho trẻ vẽ nặn, tô màu theo ý thích

 Học tập:  Chơi đôminô động vật
· Mục đích- yêu cầu

- Trẻ biết chơi đôminô động vật

- Biết chơi theo sự hướng dẫn của cô

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi cẩn thận

· Chuẩn bị

Thẻ đôminô

· Tiến hành

· Cô hướng dẫn cho trẻ cách chơi

Cô chơi cùng trẻ 

Góc xây dựng: xây thảo cầm viên
· Mục đích- yêu cầu

-  Phát triển tính sáng tạo, khéo léo của trẻ. Trẻ biết sử dụng các loại vật liệu khác nhau để tạo thành thảo cầm viên. Trẻ không tranh giành đồ dùng,đồ chơi ,phá công trình của bạn

· Chuẩn bị
  - Đồ chơi: các khối gỗ, hàng rào,các con vật,bong hoa…

· Tiến hành:

- Trẻ tự thảo luận, thoả thuận phối hợp với nhau để tạo ra công trình đẹp.

 - Cô hướng trẻ sử dụng một số kỹ năng so sánh để chọn ra loại vật liệu giống nhau về kích thước,độ lớn,màu sắc…

Thiên nhiên: làm đồ chơi bằng lá cây,sỏi,giấy,…

· Mục đích- yêu cầu

- Trẻ làm được theo sự gợi ý của cô, Trẻ biết dùng lá cây để tạo thành sản phẩm, luyện tay khéo léo… Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm mình làm ra
· Chuẩn bị: Lá cây, giấy, sỏi,…
· Tiến hành: 

- Trẻ dùng lá cây để tạo các con vật

- Trẻ chọn góc chơi

- Cô theo dõi và nhập vai chơi cùng trẻ. 

- Trong quá trình trẻ chơi nếu trẻ chán cô mời trẻ chơi trò chơi “chi chi chành chành”

- Cô chú ý gó trọng tâm , chơi cùng trẻ và bao quát các góc chơi

- Báo sắp hết giờ

- Cô đến từng góc nhận xét và nhắc nhở cháu thu dọn đồ dùng

Kết thúc giờ chơi 



	Vệ sinh  ăn- ngủ

Từ ngày 25/4/2022-29/4/2022
	Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ  ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.Trẻ biết ăn hết suất để cơ thể phát triển khỏe mạnh. Nhắc nhở trẻ ngủ đủ giấc để phát triển khỏe mạnh

Chuẩn bị:

-Nước rửa tay, khăn khô, bàn ghế, khăn trải bàn, bình hoa, đỉa, bàn chải, kem,…

Tiến hành:

· Cô hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy

· Cho trẻ ngồay ngắn vào bàn ăn, cô chia cơm cho trẻ

· Cô giáo dục dinh dưỡng cho trẻ, nhắc nhở trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn. Khi ăn nếu có cơm rơi bỏ vào đĩa

· Sau khi cho trẻ ăn xong, cho trẻ rửa mặt,đánh răng chuẩn bị vào ngủ( bố trí cho trẻ gái nằm riêng và trẻ trai nằm riêng theo từng dãy, không nói chuyện cười đùa với nhau,…)


	HĐ chiều
	 I/ Mục đích yêu cầu

- Cháu biết đặc điểm của khăn, biết cách lau mặt bằng khăn ướt. Cháu trả lời mạch lạc tròn câu. Phát triển sự khéo léo của đôi tay qua thao tác thực hiện. Cháu cảm nhận khuôn mặt đẹp khi mặt sạch sẽ. Giáo dục cháu biết vệ sinh mặt mũi sạch sẽ, không dùng khăn chung với người khác.

II/ Chuẩn Bị

· Giá khăn của trẻ, thau, khăn của cô

III/ Hướng Dẫn

· Cho trẻ hát :  Rửa mặt như mèo

+ Trong bài hát bạn mèo làm gì?

+ Để mặt dơ thì mọi người có yêu mến mình không? 

+ Bạn mèo để mặt dơ nên mới bị đau mắt

+ Khi vui chơi thì cơ thể chúng ta như thế nào?

+ Vậy khi đổ mồ hôi con phải làm gì? Gợi ý trẻ

Để lau mặt như thế nào cho đúng cách thì hôm nay cô sẽ dạy con thao tác lau mặt bằng khăn ướt

- Cô cho trẻ nhắc lại

· Cô giới thiệu chiếc khăn và hỏi trẻ về đặc điểm của khăn ( màu sắc, hình dạng..)

· Hôm trước cô đã dạy cho các con thao tác lau mặt bằng khăn ướt

Cô nhắc lại cách thực hiện thao tác: Trải khăn lên lòng 2 bàn tay để lau. Lau từ trán xuống má, xuống cằm, lần lượt từng bên. Sau đó gấp đôi khăn lại lau mắt, mũi, miệng, tiếp tục gấp khăn lại lần nữa lau cổ gáy.

· Cô cho 2 bạn khá lên thực hiện cô nhận xét sửa sai

· Cho lần lượt 2cháu thực hiện đến hết lớp

· Cô theo dõi sửa sai, động viên trẻ khi trẻ thực hiện đúng.

· Cho 2 trẻ khá lên thực hiện lại

· Vậy các con phải biết giữ mặt mũi sạch sẽ,khuôn mặt mình sẽ đẹp hơn khi mặt mũi sạch sẽ, khi lau xong khăn dơ bỏ vào thau cho mẹ giặt, ở lớp thì bỏ khăn vào sọt để cô đem giặt nhé!

· Hát vận động bài: rửa mặt như mèo

Kết thúc: 



	Thứ hai

25/4

TTVS 
Lau mặt bằng khăn ướt
 
	

	Thứ ba

26/4/2022

Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi mới


	MÈO VÀ CHIM SẺ

I/ Mục đích-Yêu cầu 

- Luyện cho trẻ kỉ năng phản xạ nhanh. Giáo dục trẻ biết nghe lời cô

II/ Chuẩn bị

- Vẽ một vòng tròn ở góc làm tổ chim

II/ Tiến hành : 

- Cách chơi: chọn 1 trẻ ngồi ở góc lớp làm mèo, cách tổ chim 3-4m. Các trẻ khác làm “chim sẻ”. Các “chim sẻ” vừa nhảy đi kiếm ăn và kêu “chích,chích,chích”(ngồi xuống làm động tác mổ thức ăn). Khoảng 30 giây mèo xuất hiện. Khi mèo kêu “meo,meo,meo” thì các chú chim sẻ sẽ bay nhanh về tổ. Chú chim nào chậm sẻ bị mèo bắt.

Cho trẻ chởi-4 lần

- Cô tổ chức cho trẻ chơi và hướng dẫn

- Nhận xét

TDNĐ

	Thứ tư

27/4/2022

THNTH
	* Mục đích-yêu cầu
- Chaùu bieát sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm. Reøn kó naêng veõ-naën-xeù-daùn-gaáp. Giaùo duïc chaùu taïo nhieàu saûn phaåm ñeïp,tính tæ mæ,chaêm chæ bieát giöõ gìn saûn phaåm mình laøm ra

* Chuẩn bị: Giấy màu , hồ dán, đất nặn, bảng nặn, dây củ mì …

* Hướng dẫn

- Cháu hát bài “Một con vịt”.

Cho trẻ đi xem triển lảm đồ chơi. Đàm thoại

Giới thiệu nội dung: Hôm nay các con giúp cô làm một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp để bỏ vào khu triển lảm nhé cho đẹp nhé!

+ Nhóm Vẽ : vẽ tô màu con gà

+ Nhóm Naën: con vịt, con gà
+ Nhóm chơi vật liệu thiên nhiên: làm con trâu từ lá mít
+ Nhóm cắt dán: con gà
+ Nhóm gấp: Gấp con cá

Cho trẻ vào nhóm chơi – tiến hành chơi

- Trẻ thực hành, cô theo dõi quan sát giúp đỡ trẻ còn lúng túng.

- Báo sắp hết giờ - hết giờ

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm khi làm xong.

-Trẻ nhận xét, cô nhận xét lại .

=> GD trẻ giữ gìn sản phẩm, giữ gìn đồ dùng học tập,….

Kết thúc : Thu dọn đồ dùng  
· Chuẩn bị

Máy apad, máy tính cảm ứng

Sàn lớp sạch sẽ, thoáng mát.

· Cách tiến hành

- Cho lớp hát bài “Con gà trống”

- Cô và trẻ cùng đàm thoại về nội dung bài hát

- Cô giới thiệu các trò chơi

- Cô nêu cách chơi cho trẻ biết

- Cô chơi  mẫu cho trẻ xem

- Cô hỏi trẻ lại cách chơi

- Cô cho trẻ tự do lựa chọn bạn cùng chơi theo ý thích của trẻ

- Trong quá trình trẻ  chơi cô bao quát giúp đỡ trẻ

- Cô thông báo sắp hết giờ

 - Kết thúc: Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng . 


	Thứ năm 5/12/2019
VĐCB


	VĐCB: đi zích zắc

I/ Mục đích yêu cầu

- Trẻ thực hiện được vận động theo sự hướng dẫn cuả cô.Chơi được trò chơi cùng bạn.Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. Giáo duc trẻ trật tự không la hét khi chơi.

II/ Chuẩn bị: vạch mức, trống lắc
III/ Hướng dẫn

- Cô cho trẻ hát bài : Tập thể dục

* Khởi động: Đi và chạy nối đuôi theo hàng một . xếp thành vòng tròn

BT phát triển chung :

b/Trọng động 5’: Đội hình 3 hàng ngang

- Thỏ lắng tai nghe:

TTCB: Đứng tự nhiên tay thả xuôi, đưa hai lên cao gập lại để cạnh 2 bên đầu ngón cái và ngón trỏ đưa lên làm thành tai thỏ về tư thế ban đầu thực hiện 4 lần 2 nhịp

- thỏ ngồi co chân: 

 TTCB: ngồi bệt 2 chân duỗi thẳng khép vào nhau 2 đầu gối co lại và 2tay ôm đầu gối, về thư thế ban đầu thực hiện 4 lần 2 nhịp

- thỏ nhảy:

TTCB: Đứng thẳng 2 tay chống hông. Nhảy bằng 2 chân tại chỗ thực hiện 4 lần 2 nhịp.

Vận động cơ bản

- Cô làm mẫu lần 1 không giải thích

- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích: TTCB: Cô đứng sau vạch mức khi có hiệu lệnh thực hiện cô sẽ đi zích zắc qua các chướng ngại vật, sau khi thực hiện vận động xong cho trẻ về cuối hàng đứng.
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện thử

- Lần lượt 2 trẻ lên thực hiện cho đến hết lớp

Mời 2 trẻ khá lên thực hiện lại

Các con vừa thực hiện vận động gì? 

Kết thúc.


	Thứ sáu

29/4/2022
Sinh hoạt cuối tuần,

Vệ sinh lớp
	I. Mục đích- yêu cầu:

· Trẻ mạnh dạn tự tin đưa ra nhận xét, ý kiến của mình các bạn trong lớp. Trẻ tích cực tham gia văn nghệ. Biết phụ giúp cô dọn vệ sinh. Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh và để đồ dùn ngăn nắp

II. Chuẩn bị:

Giẻ lau, xô nước

III. Tiến hành:

· Cho trẻ đọc bài thơ cô dạy

· Các con vừa đọc bài thơ gì?. Trong bài thơ cô đã dạy gì?

· Các bạn cũng vậy phải biết giữ gìn vệ sinh trường lớp

· Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau dọn vệ sinh lớp học để lớp học của chúng ta sạch sẽ và thoáng mát nhé!

· Nhắc trẻ không đùa giỡn và làm đúng cách

· Nhắc nhở trè rủa tay sạch sau khi làm vệ sinh



	Hoạt động chuyển tiếp
	Vệ sinh-uống nước

Trò chơi ngắn: “gieo hạt”

Cô và trẻ cùng làm những động tác gieo hạt
Cách chơi: 

Cô nói :
Trẻ làm động tác:

Gieo hạt                                Nảy mầm

Một nụ
Hai nụ

Một hoa                                  Hai hoa

Giáo thổi xào xạc                   Cánh rụng hoa tàn           

Luật chơi: Trẻ nào làm sai với động tác trên sẽ bị nhảy lò cò


	HOẠT ĐỘNG NÊU GƯƠNG, TRẢ TRẺ

	Nêu gương cuối ngày (thực hiện cả tuần )
( Yêu cầu : 

- Trẻ nắm được nội dung của 3 tiêu chuẩn trong ngày . Trẻ biết đưa ra nhận xét về bản thân mình , về bạn dựa trên 3 tiêu chuẩn . Giáo dục trẻ tính mạnh dạn , tính trung thực khi đưa ra lời nhận xét 

( Chuẩn bị : 

· Cờ, bảng bé ngoan 

· Sổ theo dõi nhóm lớp

· Một số nhạc cụ

( Gợi ý hoạt động : 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân ,quần áo ,đầu tóc , tay chân mặt mũi sạch sẽ 

- Cô cho trẻ biểu diễn một số tiết mục văn nghệ 

- Cô cho cả lớp ,cá nhân nhắc lại 03 tiêu chuẩn bé ngoan :

                 1/ Biết chào hỏi khi có khách

                 2/ Không nói chuyện trong giờ học

                 3/ Ăn cơm hết suất

- Cô cho trẻ suy nghĩ để nhớ lại những việc tốt và những việc chưa tốt trong ngày của bản thân và của các bạn để đưa ra lời nhận xét 

- Cô tiến hành lần lượt cho từng bạn trong tổ cắm cờ 

- Cô tuyên dương những bạn được nhận cờ và động viên trẻ chưa đạt cố gắng để được cờ như các bạn trong những ngày tới

- Cô cùng trẻ nhận xét số lượng bạn được cắm cờ của từng tổ.

- Cho các tổ thực hiện cắm cờ tổ.

- Cô động viên nhắc nhở trẻ trong các tổ cố gắng chăm ngoan vào những ngày tiếp theo.

Trả trẻ (thực hiện cả tuần 
( Yêu cầu : Cháu hứng thú tham gia các trò chơi 

( Gợi ý hoạt động :

 - Cô tổ chức các hoạt động – Trò chơi một cách tự nhiên ,nhẹ nhàng

 - Cô trao đổi cùng phụ huynh về những vấn đề liên quan cần thiết : học tập – sức khoẻ của trẻ.




HOẠT ĐỘNG CHUNG
Thứ hai, ngày 25/4/2022. Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

Đề tài:  Hát- VĐ:  “Ta đi vào rừng xanh”

         + Nghe hát : “ muôn thú rừng xanh ” (viết lại giai điệu của bài lý cây bông )

                                          + TC: “Nghe tiếng hát nhảy vào vòng”
I/Mục đích yêu cầu:
- Trẻ hát thuộc bài hát và múa được các động tác trong bài hát nhịp nhàng. Rèn luyện khả năng chú ý và cách thể hiện minh hoạ bài hát của trẻ. Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài động vật trong rừng.

Ii/Chuẩn bị:
- Nhạc các bài hát

- Dụng cụ âm nhạc

- Vòng

III. Tiến trình hoạt động

* Hoạt động 1: Trò chơi “Đoán tên con vật”

- Cho trẻ nhge tiếng kêu các con vật và đoán tên

- Các bạn ơi! Các bạn vừa nghe các con vật đó kêu. Vậy các con biết những con vật đó sống ở đâu không?

- Các con vật đó thường sống ở đâu?

* Hoạt động 2: Cô trẻ cùng vận động bài hát “Ta đi vào rừng xanh”

- Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào rừng xanh để chơi với các con vật nhé

- Trước khi vào rừng cô có một bài hát rất hay các con có muốn nghe không nào?

- Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát ,cho trẻ đoán trên bài hát (ta đi vào rừng xanh”)

- Cô cùng trẻ vận động với nhiều hình thức khác nhau (một vòng tròn lớn ,2 vòng tròn đồng tâm, bạn trai, bạn gái...)

- Vỗ theo phách với nhiều hình thức khác nhau

- Cô sửa sai động tác cho trẻ 

*Hoạt động 3: Nghe hát

- Cô giới thiệu bài nghe hát

- Cô hát cho trẻ nghe bài: “muôn thú rừng xanh “ ( cô hát 2 lần, kết hợp động tác minh họa theo lời bài hát)

- Giaûng noäi dung: Caùc con ôi! Các loài vật sống trong rừng có rất nhiều loài khác nhau nào voi, nào chim, nào thò, nào nai ... có nhiều loài động vật rất là quý hiếm Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các con vật, khi mà mình đi vào sở thú chơi mình không được chọc phá chúng.
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần, yêu cầu trẻ hưởng ứng cùng cô

* Hoạt động 4: TCAN  “Nghe tiếng hát nhảy vào vòng”
- Giới thiệu tên trò chơi.

- Cách chơi: chia lớp thành 2 đội chơi, trẻ đi xung quanh các vòng tròn vừa đi vừa hát, khi kết thúc bài hát trẻ phải nhảy vào vòng.

- Luật chơi: số vòng tròn phải ít hơn số trẻ chơi. Bạn nào không nhảy vào vòng sẽ bị loại 1 lần chơi

- Cho trẻ chơi 1-2 lần

- Cô nhận xét trò chơi

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

* Những nội dung chưa dạy được và lý do: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Những thay đổi cần thiết : …………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………

* Những biểu hiện về sức khỏe của trẻ : 
……………………………………………………………………………………………............................................................................................................

Thứ ba, ngày 26/4/2022.

HOẠT ĐỘNG:  KHÁM PHÁ KHOA HỌC
ĐẾ TÀI: NHỮNG CON VẬT DỄ THƯƠNG

I.Mục đích yêu cầu:

     - Trẻ nhận biết, gọi tên, nhận xét được những đặc điểm bên ngoài của các con vật sống trong rừng như: voi, hổ, sư tử, khỉ…về cấu tạo, hình dáng, cách vận động, thức ăn, tiếng kêu, tập tính. Trẻ nhận biết được cách sinh sản, ích lợi của các con vật. Phán đoán được mối liên hệ đơn giản giữa con vật và môi trường sống.. Quan sát, so sánh sự giống nhau và khác nhau của hổ và voi. Có thái độ đúng đắn đối với các con vật sống trong rừng, bảo vệ các động vật quý hiếm, chống nạn phá rừng, săn bắt thú. Giáo dục kĩ năng sống: Biết tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm do những động vật hoang dã có thể gây ra.

     II.Chuẩn bị:

   -Powerpoint về con vật Trong rừng

III-Tiến hành:

(HĐ 1: Cùng hát lên nào

* Cho trẻ hát và vận động theo bài “Đố bạn biết”. 

- Các bạn vừa hát bài gì?

- Trong bài hát nhắc đến những con vật nào?

- Những con vật này sống ở đâu?

- Trong rừng còn có những con vật nào nữa?

- Để biết những con vật này sống trong rừng như thế nào hôm nay chúng mình cùng nhau tìm hiểu và khám phá nhé. 

(HĐ 2: Ai thông minh hơn

·  Quan sát con khỉ:

+ Cô đọc câu đố:

“Con gì chân khéo như tay

Đánh đu đã giỏi lại hay leo trèo?”

(Con khỉ) 

+ Cô cho trẻ quan sát tranh con khỉ và hỏi trẻ:

- Con khỉ có những bộ phận gì?

- Lông khỉ có màu gì? (Lông có nhiều màu đen hoặc nâu, hoặc xám, trắng…)

- Khỉ thích sống ở đâu?

- Khỉ di chuyển bằng cách nào?

- Khỉ thích ăn gì ? (Khỉ thích ăn các loại quả.

· Quan sát Con voi:

- Cô đọc câu đố:

“Bốn chân trông tựa cột đình
Vòi dài, tai lớn, dáng hình oai phong
Là con gì?”

- Cô cho trẻ xem tranh Con voi và trò chuyện:

+ Voi có những bộ phận nào? (Đầu, mình, chân, đuôi,)
+ Trên đầu con voi có những bộ phận gì nào? (mắt, tai, vòi, miệng, ngà)
+ Vòi của con voi dùng để làm gì? (dùng để lấy thức ăn đưa vào miệng, uống nước)

+ Voi có mấy chân? (4 chân)
+ Da voi màu gì? (Màu xám)
+ Con voi ăn gì? (hoa quả, cành cây nhỏ, mía), 

+ Voi là con vật hiền lành hay hung dữ? (Con voi là con vật hiền lành nó được con người thuần hoá và còn giúp con người làm rất nhiều việc. Chở khách thăm quan, kéo gỗ, biểu diễn xiếc)
- Ngoài voi ra còn có những con vật nào ăn cỏ? (Hươu cao cổ, nai, ngựa vằn, tê giác…)
- Cho cả lớp đọc thơ “Con voi”.

·  Quan sát con báo:

- Cô trẻ quan sát con báo và hỏi trẻ:

+ Đây là con gì?

+ Con báo có những bộ phận gì? (Đầu, mình, chân, đuôi)

+ Lông báo như thế nào? (Lông màu cam, có đốm đen)
+ Con báo có mấy chân? (4 chân)

+ Con báo ăn gì? (ăn thịt, ăn các con vật nhỏ)

+ Con báo còn biết trèo cây nên nó có thể bắt mồi ở trên cao.

+ Báo là động vật hiền lành hay hung dữ?

·  Quan sát con hổ:
- Cô đọc câu đố:

“Lông vằn, lông vện, mắt xanh

Dáng đi uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi

Thỏ, nai gặp phải, hỡi ôi!

Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng

Là con gì?

(Con hổ)

- Cô cho trẻ quan sát tranh con hổ và hỏi trẻ:

+ Đây là con gì?

+ Con hổ có những bộ phận nào? (đầu, mình, chân, đuôi)

+ Lông hổ có màu gì? (Lông hổ có màu vàng đậm và có nhiều vằn đen…)
+ Hổ có mấy chân? (4 chân)
+ Con hổ kêu như thế nào? (Gừ...ừ)
+ Con hổ ăn gì? (ăn thịt, ăn các con vật nhỏ hơn)
+ Con hổ là con vật hung dữ hay hiền lành?

Ngoài báo và hổ còn có con vật nào ăn thịt nữa? (Hổ, linh cẩu, chó sói…)
- So sánh con con khỉ và con hổ

Giống  nhau: Đều là động vật sống trong rừng, có 4 chân, đẻ con, dạy con tự kiếm sống và lớn lên.

Khác nhau: + Hình dáng: to lớn/nhỏ nhắn; màu lông

           + Thức ăn: Ăn thịt/Ăn hoa quả

           + Khả năng vận động: Chạy nhanh, không leo trèo được/ chạy chậm hơn, có khả năng leo trèo

-Nếu gặp những động vật hung dữ, to lớn, chúng ta có nên đến gần không? Vì sao?

- Nên làm gì để tránh nguy hiểm? (Không đến gần, kêu to để nhờ sự giúp đỡ của người lớn)

(HĐ 3: Mình cùng chơi nhé

Trò chơi: “Chọn thức ăn yêu thích cho các con vật”

- Giới thiệu trò chơi “Săp đến Nôen rồi, các con vật tổ chức bữa tiệc để chúc mừng, nhờ các bạn chọn những thức ăn yêu thích cho các con vật trong bữa tiệc”

- Hướng dẫn cách chơi, luật chơi:  Cô mời 2 đội chơi, mỗi đội gồm 4 bạn, bật qua vòng  để đem thức ăn yêu thích, phù hợp đến cho các con vật. Trong cùng một thời gian, đội nào chọn đúng và nhiều thức ăn dành cho các con vật nhiều hơn là đội thắng cuộc.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi (2 lần).

- Cô kiểm tra kết quả chơi, cho trẻ nhắc lại các thức ăn phù hợp với các con vật vừa đem lên, khen ngợi, động viên trẻ.

3. Kết thúc hoạt động:

- Cho trẻ hát bài Chú voi con ở Bản Đôn

.         

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

* Những nội dung chưa dạy được và lý do: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Những thay đổi cần thiết : …………………………………………………………………….....................

………………………………………………………………………………….

* Những biểu hiện về sức khỏe của trẻ : 
…………………………………………………………………………………………….............................................................................................................
Thứ tư, ngày 27/4 /2022
HOẠT ĐỘNG: TẠO HÌNH
ĐỀ TÀI: VẼ, TÔ MÀU CON THỎ ( MẪU) 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- Trẻ biết sử dụng các nét đơn giản (nét cong, nét xiên) để tạo thành con thỏ. Khuyến khích gợi ý trẻ vẽ thêm các chi tiết để bức tranh đẹp. Biết tô màu bức tranh đẹp mắt.

II. CHUẨN BỊ:

- Tranh ảnh về một số con vật sống trong rừng.

- Tranh mẫu

- Giấy vẽ, màu sáp, bút chì.
III. TIẾN HÀNH:
* Hoạt động 1: Bé yêu động vật.
- Cho trẻ hát “Đố bạn biết”.

- Trß chuyện với trẻ về những con vật sống trong rừng (2 - 3 trÎ kÓ). 
- Cho trẻ quan sát tranh một số con vật sống trong rừng.

- Gi¸o dôc: TrÎ biÕt yêu quý, bảo vệ những con vật. BiÕt gi÷ g×n, b¶o vÖ m«i trường s¹ch sÏ.

* Hoạt động 2:  Quan sát tranh mẫu
- Cho trẻ quan sát tranh con thỏ

+ Bức tranh vẽ con vật gì?

+ Con thỏ có những bộ phận nào? (Đầu, mình)

+ Đầu thỏ có gì?

+ Mình thỏ có gì?

- §Æt c©u hái ®Ó trÎ tr¶ lêi vÒ cÊu t¹o vµ c¸ch t« mµu con thỏ. 

+ Ngoµi con thỏ cßn cã g×?

- Tranh vÏ con thỏ ®ang ®øng ë vườn cỏ, ngoµi ra cßn cã rÊt nhiều hoa cỏ ®Ñp c¹nh cã những cây nấm, củ cà rốt, phía trªn cã «ng mÆt trêi táa ¸nh n¾ng vµng rÊt ®Ñp.
* Cô vẽ mẫu:

- Các con có thÝch vÏ được bức tranh con thỏ ®Ñp như vậy không?

- Muèn vÏ được ®Ñp c¸c con h·y quan s¸t c« vÏ mÉu con thỏ trước nhÐ.

- Tr​ước tiªn c« vÏ ®Çu con thỏ lµ 1 h×nh trßn nhá, m×nh con thỏ lµ 1 h×nh trßn to, sau ®ã c« vÏ 2 ch©n con thỏ là nét cong, ®Çu con thỏ cßn cã g×? ... cã m¾t, cã mũi, có tai, và có mồm các ria là nét xiên hai bên, m¾t h×nh trßn nhá, tai thỏ dài vẽ bằng nét cong kéo dài lên trên, mũi là hình tam giác nhỏ và mồm là nét cong nhỏ. Ở phÇn m×nh thỏ cßn cã chân và đuôi vẽ bằng nét cong nhỏ. Vẽ xong các con có thể vẽ thêm cây cỏ, hoa, ông mặt trời, những cây nấm hay củ cà rốt.

- C« ®· vÏ xong con thỏ, c« t« mµu.

- Giáo dục trẻ tô màu không để bị lem ra ngoài.
* Hoạt động 3: Bé khéo tay. 
- Cô cho trẻ về chỗ ngồi để thực hiện.
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô giáo quan sát và chú ý nhắc nhở trẻ ngồi đúng tư thế. Và cách cầm bút khi vẽ. Cô gợi ý giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Và gợi ý cho những trẻ khá vẽ thêm những chi tiết để bức tranh thêm sinh động hơn. 
- Gần hết giờ cô nhắc nhỡ động viên trẻ cố gắng hoàn thành sản phẩm của mình.

* Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm 

- Cho trẻ ngắm sản phẩm của mình và của bạn.

- Mời trẻ nhận xét sản phẩm. 

- Cô nhận xét. 

* Kết thúc: Nhận xét tiết học, trẻ cùng cô thu dọn đồ dùng
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

* Những nội dung chưa dạy được và lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Những thay đổi cần thiết : …………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………

* Những biểu hiện về sức khỏe của trẻ : 
……………………………………………………………………………………………............................................................................................................

(((
Thứ năm, ngày 28/4/2022

Hoạt động 1

Lĩnh vực phát triển nhận thức:
Hoạt động : Thể dục giờ học

Đề tài: Đi theo đường dích dắc theo trò chơi ai nhanh hơn
 I. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ biết đi dích dắc qua chướng ngại vật, Phát triển cơ chân và phát triển tố chất khéo léo nhanh nhẹn của trẻ giữa tay và mắt. Giáo dục trẻ có tính kỹ luật trật tự trong giờ học.

II/Chuẩn bị:

- Sân rộng, sạch,bằng phẳng

- 8 chướng ngại vật

- Một số con vật bẳng mút sốp, hủ sữa chua…
III/Tiến hành:

I/ Mục đích yêu cầu

- Trẻ thực hiện được vận động theo sự hướng dẫn cuả cô.Chơi được trò chơi cùng bạn.Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. Giáo duc trẻ trật tự không la hét khi chơi.

II/ Chuẩn bị: 
Vạch mức, trống lắc
III/ Hướng dẫn

- Cô cho trẻ hát bài : Tập thể dục

* Khởi động: Đi và chạy nối đuôi theo hàng một . xếp thành vòng tròn

BT phát triển chung :

b/Trọng động 5’: Đội hình 3 hàng ngang

- Thỏ lắng tai nghe:

TTCB: Đứng tự nhiên tay thả xuôi, đưa hai lên cao gập lại để cạnh 2 bên đầu ngón cái và ngón trỏ đưa lên làm thành tai thỏ về tư thế ban đầu thực hiện 4 lần 2 nhịp

- Thỏ ngồi co chân: 

 TTCB: ngồi bệt 2 chân duỗi thẳng khép vào nhau 2 đầu gối co lại và 2tay ôm đầu gối, về thư thế ban đầu thực hiện 4 lần 2 nhịp

- Thỏ nhảy:

TTCB: Đứng thẳng 2 tay chống hông. Nhảy bằng 2 chân tại chỗ thực hiện 4 lần 2 nhịp.

* Hoạt động 3: Vận động cơ bản : đi theo đường dích dắc theo trò chơi ai nhanh hơn
 - Cô giới thiệu phần thi “ai nhanh hơn” 
- Cô giải thích cách chơi luật chơi 

- Cách chơi: Từng thành viên của mỗi đội sẽ đi dích dắc qua 4 chướng vật lên lấy con vật vào giỏ của đội mình. Sau đó về cuối hàng đứng, tiếp tục đến bạn kế tiếp cứ như thế thực hiện cho đến hết. Hết thời gian, đội  nào lấy được nhiều con vật sống trong rừng nhất sẽ là đội chiến thắng.

- Luật chơi: chạy không được chạm vào chướng ngại vật, nếu chạm vào sẽ mất lượt chơi phải chạy về đứng cuối hàng. . 

- Lần lượt cho 2 đội thi với nhau.

- Trong khi trẻ chơi, cô bao quát, cổ vũ trẻ và nhận xét sau mỗi lần chơi.
- Cô nhận xét chung, động viên, khuyến khích

* Hoạt động 5: Hồi tĩnh – kết thúc
- Cho trẻ đi vòng tròn hít thở nhẹ nhàng trên nền nhạc bài hát “ta đi vào rừng xanh”.
HOẠT ĐỘNG CHUNG 2
Lĩnh vực phát triễn nhận thức

HOẠT ĐỘNG:  LÀM QUEN VỚI TOÁN

Đề tài: Nhận biết số lượng 5

IYêu cầu:

- Cháu nhận biết được số lượng 5. Cháu cảm nhận được vẻ đẹp của đồ dùng đồ chơi. Qua giờ học giúp cơ tay trẻ khéo léo linh hoạt hơn Cháu thực hiện được các yêu cầu của cô .Gíao dục cháu chú ý khi học toán .

II.Chuẩn bị:

- Cô và Mỗi trẻ 4 cây hoa màu đỏ,vàng,trắng. 3 cờ: đỏ ,vàng,trắng theo chiều cao giảm dần.

III.Hướng dẫn:

Hoạt động 1 Hát bài “Rửa mặt như mèo”

* Hoạt động 2: Ôn kiến thức
 Ôn số lượng 1 và nhiều
+ Các con nhìn xem lớp mình có vật gì số lượng 4 

Hoạt động 3 : Bé cùng học toán

Kiến thức mới: Nhận biết số lượng 5

Cho trẻ xem powerpoint 

+ Các con xem cô có gì đây?(con khỉ)

Cô còn có một vật nữa các con xem đó là gì nha

+ Cô có gì đây?  (con voi)

+ Các con xem có bao nhiêu con hổ?(5)

- Trẻ đọc bài thơ “hạt mưa” về 3 nhóm thực hành đặt đồ dùng rời có số lượng 5 theo yêu cầu của cô.

- Cháu thực hành cô theo dõi sữa sai.

Hoạt động 3 : Luyện tập

*Thực hàng sách:

- cô hướng dẫn cháu thực hành trong sách bé “làm quen với toán”

- Gíao dục cháu cầm viết tay phải,lật sách cẩn thận, không ngồi tỳ ngực vào bàn

- Trẻ vào bàn  thực hành,cô bao quát

- Báo sắp hết giờ- hết giờ.

- Cô nhận xét- tuyên dương trẻ.

- Hát bài “Cho tôi đi làm mưa với”.

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

* Những nội dung chưa dạy được và lý do: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

* Những thay đổi cần thiết : ……………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………… *Những biểu hiện về sức khỏe của trẻ : 
………………………………………………………………………………………

Thứ sáu, ngày 29/4/2022.
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

HOẠT ĐỘNG: LQVH 

Đề tài: Kể chuyện :“Chú Dê đen”

I. Mục  đích – yêu cầu:
Trẻ nhớ lời của các nhân vật trong câu chuyện.  Nhớ được trình tự diễn biến và hành động của các nhân vật trong câu truyện. Trẻ biết kể lại truyện dưới các hình thức kể nối tiếp cùng cô, đóng kịch. Trẻ nói được lời của các nhân vật trong truyện một cách diễn cảm. Biết thể hiện cử chỉ, điệu bộ, lời nói, hành động của các nhân vật trong truyện. Trẻ trả lời được câu hỏi của cô rõ dàng, đủ ý. Qua câu chuyện giáo dục cho trẻ lòng dũng cảm.
II. Chuẩn bị:  

- Powerpoint câu chuyện.

- Nhạc.
III. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú: 

- Cho trẻ hát bài: “Chú voi con ở Bản Đôn”.

- Bạn nào nhắc lại cho cô loài động vật mà cô trò ta vừa hát đến nào?

- Con voi sống ở đâu?

- Trong rừng còn có rất nhiều các loài động vật, bạn nào có thể kể cho cô và các bạn nghe nào?

- Trong rừng có rất nhiều loài động vật sinh sống như động vật ăn thịt hung dữ có hổ, báo, sư tử, rắn…, động vật ăn cỏ hiền lành như hươu cao cổ, nai, thỏ, dê… (cho trẻ xem ảnh về 1 số động vật sống trong rừng).

- Vậy nhưng cũng có một loài vật ăn cỏ hiền lành nhưng nhờ có sự dũng cảm và tự tin của mình mà loài động vật đó có thể làm cho 1 loài động vật ăn thịt hung dữ như Chó Sói phải run sợ và bỏ chạy, các con có muốn biết đó là loài động vật nào không? 

- Để biết được đó là con vật nào thì hôm nay cô sẽ kể cho lớp mình nghe câu chuyện “Chú Dê Đen”, các con hãy lắng nghe nhé!

* Hoạt động 2: Cô kể chuyện “Chú Dê Đen”

- Cô kể lần 1 kết hợp điệu bộ (không tranh)

- Trong câu chuyện “Chú Dê Đen” cô vừa kể có những nhân vật nào?

- Giảng nội dung: câu chuyện nói về chú dê trắng và chú dê đen, do có tính nhút nhát nên dê trắng khi gặp sói độc ác đã bị sói nuốt chửng vào bụng. Còn dê đen thì rất dũng cảm nên khi gặp Sói, Dê Đen đã đuổi được Sói vào rừng sâu.

- Từ khó: 

+ Từ “Run sợ” nói tính yếu ớt, sợ hãi của Dê Trắng khi gặp sói.

+ Từ “Nuốt chửng” là không cắn, không nhai mà nuốt luôn vào bụng.   

+ Từ “Dũng cảm” nói lên tính mạnh dạn, khẻo mạnh, và thông minh.

+ Từ “Dõng dạc” là nói to, rõ ràng, mạch lạc.

- Cô kể lần 2 kết hợp powerpoint.

- Đàm thoại về nội dung câu chuyện:

- Trong câu chuyện cô vừa kể có những nhân vật nào?

- Dê Trắng đi vào rừng để làm gì?

- Dê Trắng đã gặp con gì?

- Các con cho cô biết tại sao Dê Trắng lại bị Sói ăn thịt?

- Dê Đen đi vào rừng để làm gì?

- Dê Đen có bị Sói ăn thịt không? Tại sao?

- Vậy qua câu chuyện các con muốn mình giống nhân vật nào? Tại sao?

- Giáo dục: Trong cuộc sống hằng ngày, các con phải mạnh dạn, tự tin và dũng cảm để có thể tự bảo vệ bản thân mình. Các con không được ỷ mạnh hiếp yếu, phải biết giúp đỡ bạn, mọi người khi khó khăn.
* Hoạt động 3: Trò chơi: “Lùa dê về chuồng”
- Luật chơi: Trẻ phải chạy dích dắc qua các chướng ngại vật và chọn hình chú dê rồi đem về nhà mình. Hết giờ đội nào chọn được nhiều chú dê hơn sẽ là đội chiến thắng.

- Cách chơi: Kết thúc, đội nào chọn được nhiều dê về chuồng hơn đội đó sẽ thắng.

- Cô cho trẻ chơi.

- Hết thời gian, cô nhận xét lớp.

* Kết thúc:

- Cho lớp hát “đố bạn biết”
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

* Những nội dung chưa dạy được và lý do: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Những thay đổi cần thiết : …………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………

* Những biểu hiện về sức khỏe của trẻ : 
…………………………………………………………………………………………….............................................................................................................
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